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YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI PHỤ TÙNG THAY THẾ
TECHNICAL REQUIREMENTS SPARE PART FOR LABORATORY EQUIPMENT 
1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG/ PURPOSE AND SCOPE OF USAGE):
· Mục đích sử dụng/ Цели использования: 
Phụ tùng thay thế cho các thiết bị thí nghiệm nhằm đảm bảo các thiết bị phân tích thí nghiệm hoạt động ổn định, liên tục và luôn sẵn sàng phụ tùng dự phòng để phục vụ sản xuất. 
Purpose: Spare parts for laboratory equipment to ensure stable, continuous and constant operation of the equipment are available for production.
2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG/ TECHNICAL CONDITIONS OF USAGE:
· Điều kiện công nghệ - kỹ thuật nơi sử dụng vật tư/ Технологические и технические условия в месте использования материалов: 
· Điều kiện môi trường vận hành/ Operating environmental conditions: sử dụng trong phòng thí nghiệm (nhiệt độ từ 15 oC đến 40 oC, độ ẩm không khí từ 5% - 90%). For laboratory use (temperature from 15 °C to 40 °C, air humidity from 5% – 90%)
· Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ cao & áp suất cao và nhiệt độ phòng trong quá trình tiến hành thí nghiệm./Used under high temperature & high pressure conditions as well as at room temperature during the experimental process.
· Tính chất lý hóa của môi trường làm việc/ Physicochemical characteristics of the working environment:
· Môi trường không khí có độ ẩm cao/ Air environment with high humidity.
3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA/ GENERAL REQUIREMENTS FOR GOODS:
3.1.  Tình trạng hàng hóa/ Condition of goods: 
· Hàng mới 100%, chưa sử dụng/ Brand new 100%, unused.
· Năm sản xuất/ Year of manufacture: sản xuất từ năm 2025 trở về sau/ in 2025 or later.
· Trong chào hàng cần ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất và xuất xứ của từng mục hàng hóa. /The offer must clearly state the name, model/code, technical specifications, manufacturer, and country of origin for each item.
3.2. Thời hạn bảo hành/ Warranty time: 
+ Ít nhất 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các mục 1, 2, 3. / At least 12 months from the date of acceptance into operation for items 1, 2, 3.
+ Ít nhất 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các mục 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. / At least 6 months from the date of acceptance into operation for items 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3.3.  Chào hàng cung cấp hàng hoá đúng ký mã hiệu và nhà sản xuất quy định trong đơn hàng. Nếu chào hàng cung cấp hàng hoá có ký mã hiệu và nhà sản xuất khác, nhà thầu cần cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự phù hợp và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn so với loại được yêu cầu trong đơn hàng. / Offer goods that match the specifications and manufacturer indicated in the requisition. If offered goods have different specifications and manufacturer, bidder necessary to provide technical documentation to demonstrate compliance and that the quality is equivalent to or better than the type requested in the requisition. 
4. YÊU CẦU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI VẬT TƯ/ TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR MATERIALS:
4.1.  Yêu cầu về tính năng: Phù hợp với các thiết bị trong bảng/ Functionality requirements: compatible with equipments below.
4.2.  Các thông số kỹ thuật chính/ Technical specifications: 
	STT
П.П
	Tên hàng hóa
Title of goods
	Đặc tính kỹ thuật
Specification of goods
	Nhà sản xuất /Xuất xứ Manufacturer 
Origin
	Đơn vị tính/
Unit

	I. 
	Nhóm 1/ Group 1: Phòng nghiên cứu PVT/ PVT Study Department

	1. 
	Bộ chia khí /
SSL manifold Assy 150 PSI
	- Dùng cho hệ thống sắc ký khí xác định thành phần khí đồng hành, khí tách trong các thí nghiệm nghiên cứu chất lưu GC 7890A/ For use with the GC 7890A system for determining the composition of associated gas and separator gas in fluid research experiments. Part Nо: G3452-60810
	Agilent
EU/G7, Asia
	Cái/Pcs.

	2. 
	Bộ điều khiển mô-tơ bơm/ Pump Motor Controller
	-  Sử dụng để điều khiển động cơ servo đồng bộ của thiết bị nghiên cứu tính chất lý hóa của chất lưu PVT 400/1000FV / For controlling the synchronous servo motor of the PVT 400/1000FV equipment used to study the physicochemical properties of fluids.
- Công suất/ Power: ~ 1.50 kW
- Dải dòng điện/ Current range ~ 3.4A
- Low-level power supply: 24V DC external/ 
- Maximum current: ~200% of rated current for max. 5 s
- Maximum current: ~250% of rated current for max. 2 s
- Input voltage: 3 x 400 V / 50Hz 
- Cấp bảo vệ/ Degree of protection: IP20
- Kích thước/ Dimensions: ~ 300H x  70W x  175D mm ±10%. 
	Stober hoặc tương tự /
EU/G7/ Asia
Stober or equivalent /
EU/G7/ Asia
	Bộ/ Set

	3. 
	Mô-đun điều khiển điện tử và khí nén cho máy dò ion hóa ngọn lửa FID. 
Electronic and pneumatic control module for the Flame Ionization Detector (FID).
	- Dùng cho hệ thống sắc ký khí xác định thành phần khí đồng hành, khí tách trong các thí nghiệm nghiên cứu chất lưu GC 7890A. Part Nо: G3431-60831/ For use with the GC 7890A system for determining the composition of associated gas and separator gas in fluid research experiments. Part No.: G3431-60831.
	Agilent
 EU/G7/Asia 
	Cái/Pcs

	Nhóm/ Group 2: Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn/ Fluids Research STP Department

	4. 
	Ống ra (out) bơm nhu động mẫu dầu
Peristaltic pump outlet tubing for oil samples
	· Màu sắc/ Color: Đỏ/Đỏ/Red/Red: 
· Đường kính trong (ID)/ Inner Diameter (ID): 1,14 mm
· Vật liệu/ Material: Solvent Flex
· Nhóm sản phẩm/ Product Group: Ống bơm nhu động/ Peristaltic pump tubing
· Loại bơm/ Pump Type: Bơm tiêu chuẩn/ Standard pump
· Kiểu dáng/ Style: Tiêu chuẩn/ Standard
· Công nghệ sử dụng/ Technology: ICP-MS, ICP-OES
· Loại ống /Tubing Type Tiêu chuẩn, hai đầu chặn/ Standard, Two-Stop
· Mã sản phẩm: 9923037 hoặc tương đương/ or equivalent
· Hãng sản xuất/ Manufacturer: Perkin Elmer hoặc tương đương/ or equivalent
· Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max/ Fully compatible with ICP-OES Avio 220 Max system.
	Perkin Elmer 
hoặc tương đương
Perkin Elmer or equivalent
 Europe/G7
	Túi/
Bag

	5. 
	Ống ra (out) bơm nhu động mẫu nước
Peristaltic pump outlet tubing for water samples
	· Màu sắc/ Color: Đỏ/Đỏ /Red/Red
· Đường kính trong (ID)/ Inner Diameter (ID): 1,14 mm
· Vật liệu/ Material: PVC
· Nhóm sản phẩm/ Product Group: Ống bơm nhu động/ Peristaltic pump tubing
· Loại bơm/ Pump Type: Bơm tiêu chuẩn/ Standard pump
· Kiểu dáng/ Style: Tiêu chuẩn/ Standard
· Công nghệ sử dụng/ Technology: ICP-MS, ICP-OES
· Loại ống/ Tubing Type: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn/ Standard, Two-Stop.
· Mã sản phẩm/ Part Number:  09908585 hoặc tương đương/ or equivalent
· Hãng sản xuất/ Manufacturer: Perkin Elmer hoặc tương đương/ or equivalent
· Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max/ Fully compatible with ICP-OES Avio 220 Max system.
	Perkin Elmer
 hoặc tương đương
Perkin Elmer or equivalent
 Europe/G7
	Túi/
Bag

	6. 
	Ống vào (in) bơm nhu động mẫu dầu
Peristaltic pump inlet tubing for oil samples
	· Màu sắc/ Color: Đen/Đen/ Black/Black
· Đường kính trong (ID)/ Inner Diameter (ID): 0,76 mm
· Vật liệu/ Material: Solvent Flex
· Công nghệ sử dụng/ Technology: ICP-MS, ICP-OES
· Loại ống/ Tubing Type: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn/ Standard, Two-Stop.
· Mã sản phẩm/ Part Number: 00473550 hoặc tương đương/ or equivalent.
· Hãng sản xuất/ Manufacturer: Perkin Elmer hoặc tương đương/ or equivalent.
· Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max/ Fully compatible with ICP-OES Avio 220 Max system.
	Perkin Elmer 
hoặc tương đương
Perkin Elmer or equivalent
 Europe/G7
	Túi/
Bag

	7. 
	Ống vào (in) bơm nhu động mẫu nước
Peristaltic pump inlet tubing for water samples
	· Màu sắc/ Color: Đen/Đen/ Black/Black
· Đường kính trong (ID)/ Inner Diameter (ID): 0,76 mm
· Vật liệu/ Material: PVC
· Nhóm sản phẩm/ Product Group:  Ống bơm nhu động/ Peristaltic pump tubing
· Loại bơm/ Pump Type: Bơm tiêu chuẩn/ Standard pump
· Kiểu dáng/ Style: Tiêu chuẩn/ Standard
· Công nghệ sử dụng/ Technology: ICP-MS, ICP-OES
· Loại ống/ Tubing Type: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn/ Standard, Two-Stop.
· Mã sản phẩm/ Part Number: 09908587 hoặc tương đương/ / or equivalent.
· Hãng sản xuất/ Manufacturer: Perkin Elmer hoặc tương đương/ or equivalent.
· Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max/ Fully compatible with ICP-OES Avio 220 Max system.
	Perkin Elmer hoặc tương đương
PerkinElmer or equivalent
 Europe/G7
	Túi/
Bag

	8. 
	Ống mao dẫn
(Dây hút mẫu dầu - nước)
Capillary tubing (Sample uptake tubing for oil and water)

	· Độ dài/ Length: 3m
· Màu/ Color: Trắng đục/ Milky white
· Loại công nghệ/ Technology: AA
· Mã sản phẩm/ Part Number: 09908265 hoặc tương đương/ or equivalent
· Hãng sản xuất/ Manufacturer: Perkin Elmer hoặc tương đương/ or equivalent.
· Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max Fully compatible with ICP-OES Avio 220 Max system.
	Perkin Elmer hoặc tương đương
PerkinElmer or equivalent
 Europe/G7
	Túi/
Bag

	9. 
	Bộ xả nước tự động
Auto Drain Trap
	· Bộ xả nước tự động dùng cho Air dryer ORION ARX3HJ/ Auto Drain Trap for Air dryer ORION ARX3HJ
· Model/: FD2-G3 hoặc tương đương/ or equivalent
· Dung lượng xả tối đa: 10cm3/ chu kỳ/ Maximum drain flow capacity: 10 cm3/ cycle
· Dải áp suất làm việc/ Operable pressure range: 0.1 - 1.0 MPa
· Dải nhiệt độ làm việc/ Operable temperature range: 2 - 60 oC
· Xử lý/ Processed fluid: Nước ngưng từ khí nén/ Compresssed air drain.
· Cơ chế xả/ Drain release method: Loại phao nổi/ Float operated.
· Kích thước cổng kết nối đầu vào/ Connections inlet:: Rc ½
· Kích thước cổng kết nối cổng xả nước/ Connection drain outlet: đường kính trong  5.7 - 6; đường kính ngoài  8/ ID  5.7 - 6.0, OD  8
· Khối lượng/ Mass: 0.3 kg
· Kích thước bên ngoài (đường kính ngoài x chiều dài): ~ 63 x 178 mm/ External dimension (external diameter x Lenght): ~  63 x 178 mm.
	ORION hoặc tương đương
ORION or equivalent
 Europe/G7
	Bộ/
Set.

	10. 
	Bộ điện cực đo BOD quang học tích hợp cánh khuấy
Optical BOD sensor with stirrer
	· Công nghệ: Cảm biến Oxy hòa tan (DO) quang học dạng phát quang (Luminescent Dissolved Oxygen - LDO), chuyên dụng cho phép đo BOD phòng thí nghiệm, tích hợp hệ thống khuấy tự động trên than/ Technology: Luminescent Dissolved Oxygen (LDO) optical sensor, specialized for laboratory BOD measurement, featuring an integrated automatic stirrer on the probe body
· Dải đo: 0.05 - 20.0 mg/L và 1 đến 200% độ bão hòa/ Measuring Range: 0.05 - 20.0 mg/L and 1 to 200% saturation.
· Độ chính xác:  ± 0.05 mg/L (vùng nồng độ từ 0 đến 10 mg/L); ± 0.1 mg/L (vùng nồng độ lớn hơn 10 mg/L)/ Accuracy: ± 0.05 mg/L (for concentration range from 0 to 10 mg/L); ± 0.1 mg/L (for concentration range greater than 10 mg/L).
· Chiều dài cáp/ Cable Length: 1.8 m/
· Kích thước Đường kính x Chiều dài: 15.875 x 215 mm (thiết kế chuẩn miệng chai BOD)/ Dimensions (Diameter x Length): 15.875 x 215 mm (standard design for BOD bottle necks).
· Trọng lượng/ Weight: 0.22 kg
· Tích hợp cảm biến áp suất khí quyển ngay trên thân điện cực với độ chính xác áp suất ± 3 mbar (± 0.3 kPa), độ phân giải áp suất 5 mbar (0.5 kPa)/ Integrated barometric pressure sensor on the probe body with a pressure accuracy of ± 3 mbar (± 0.3 kPa) and pressure resolution of 5 mbar (0.5 kPa).
· Độ chính xác độ bão hòa: ± 0.59% giá trị đọc/ Saturation Accuracy: ± 0.59% of reading
· Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.3 oC (± 0.54 oF)/ Temperature Accuracy: ± 0.3 °C (± 0.54 °F)
· Công nghệ quản lý nắp cảm biến Cap: Đầu nắp cảm biến (Cap) quang học có thể tháo rời/thay thế, tích hợp sẵn chip điện tử thông minh (iButton hoặc tương đương) giúp máy tự động nhận diện ngày lắp đặt, thời gian sử dụng còn lại và lưu dữ liệu hiệu chuẩn/ Sensor Cap Management Technology: Removable/replaceable optical sensor cap, integrated with a smart electronic chip (iButton or equivalent) that allows the meter to automatically recognize the installation date, remaining service life, and store calibration data.
· Mã sản phẩm/ Part Number: LBOD10101 hoặc tương đương/ or equivalent.
· Kết nối và tương thích hoàn toàn với máy đo Hach HQ440D/ Fully connects and is compatible with the Hach HQ440D meter
	HACH hoặc tương đương
HACH or equivalent
 Europe/G7
	Bộ/
Set.

	11. 
	Điện cực đo pH InLab Expert Pro-ISM
InLab Expert Pro-ISM pH electrode
	· Phải tương thích hoàn toàn với máy đo Mettler Toledo SevenCompact pH Meter S220/ Must be fully compatible with Mettler Toledo SevenCompact pH Meter S220.
· Dải đo pH/ pH Measuring Range: 0 – 14
· Khoảng nhiệt độ/ Temperature Range: 0 - 100 oC.
· Cảm biến nhiệt độ tích hợp/ Integrated Temperature Sensor: NTC 30 kΩ.
· Vật liệu trục: nhựa PEEK (chống chịu hóa chất cơ học tốt)/ Shaft Material: PEEK plastic (good chemical and mechanical resistance).
· Loại mối nối (Junction): Mối nối mở (Open junction) chống tắc nghẽn khi đo các mẫu phức tạp/ Junction Type: Open junction to prevent clogging when measuring complex samples.
· Chất điện phân: polymer XEROLYT@ (Dạng rắn, không cần châm thêm)/ Electrolyte: XEROLYT® polymer (Solid state, no refilling required.
· Tích hợp chip quản lý cảm biến thông minh (ISM@)/ Integrated Intelligent Sensor Management (ISM®) chip.
· Cáp gắn liền thân dài 1.2 m, đầu nối dạng BNC/RCA (Cinch)/ 1.2 m fixed cable with BNC/RCA (Cinch) connector
· Part Number: 30014096 hoặc tương đương or equivalent. 
	Mettler Toledo hoặc tương đương
Mettler Toledo or equivalent
Europe/G7
	Cái/
Pcs.

	12. 
	Vòng dò trong và ngoài của bộ đầu dò chớp cháy 
Inner and outer detector rings of the flash detector
	· Dùng cho thiết bị chớp cháy cốc hở Tanaka ACO -7/ For Tanaka ACO-7 open cup flash point analyzer
· P/N: 1000960 + 1000961

	TANAKA hoặc tương đương
TANAKA or equivalent
Europe/G7
	Bộ/
Set.


5. NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT XỨ HÀNG HÓA/ MANUFACTURER AND ORIGIN OF GOODS:
· Xuất xứ/ Origin: chi tiết mục số 4.2/ See section 4.2 for details
6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG/ TIME AND LOCATION OF DELIVERY:
6.1. Thời hạn giao hàng: Giao hàng 1 lần, thời gian từ 10 - 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. / One-time delivery, within 10 - 12 weeks from the date of contract signing.
6.2. Địa điểm giao hàng/ Местo поставки: 
· Phòng NC PVT - Viện NCKH&TK - 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
PVT Study Department - Institute of Research & Design – 105 Le Loi Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City.
· Số lần giao hàng: giao hàng 01 lần với số lượng 2 mục hàng tại mục 4. 
Number of deliveries: one (1) delivery comprising 03 items (Group 1) and 09 items (Group 2), as specified in Section 4.2 of the Technical Requirements.
7. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA/ QUANTITY AND PACKAGING:
7.1. Chào hàng đầy đủ trọn gói cho cả đơn hàng/ Complete package offer for the entire order.
7.2. Hàng hoá phải được đóng gói an toàn và kín để ngăn chặn thiệt hại trước khi vận chuyển. Nhà thầu phải đảm bảo các thiết bị và vật tư được bảo quản trong điều kiện khô ráo và không bị hư hại cho đến khi lắp đặt./Equipment must be securely packaged and sealed to prevent damage prior to shipment. The Contractor shall take all reasonable steps to store equipment and materials in a safe, dry and protected place until they are required for installation. 
8. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT/ TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS
· Cung cấp các tài liệu kỹ thuật kèm theo hồ sơ chào thầu để chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu đáp ứng theo các yêu cầu đề ra tại mục 4.2 của “Yêu cầu kỹ thuật”/ Technical documents attached to the tender dossier to demonstrate the technical characteristics of the proposed equipment that meets the requirements of Section 4.2 "Technical Requirements".
· Yêu cầu tài liệu khi giao hàng: các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. / Required documentation upon delivery: technical documentation of the goods.
· Các tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất đi kèm được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Manufacturer’s accompanying instructions must be provided in Vietnamese or English.
9. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ/ CERTIFICATION REQUIREMENTS
· Chứng chỉ xuất xứ (CO) do Phòng công nghiệp thương mại hoặc từ cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp đối với hàng nhập khẩu (bản gốc, bản photo công chứng, bản điện tử (QR code, đường dẫn – link, ...) có thể truy suất được.
Certificate of Origin (CO) issued by the Chamber of Industry and Commerce or by a competent authority of the country of manufacture or export for imported goods (original, notarized copy, or electronic version such as QR code or link, etc.)
· Chứng chỉ chất lượng (CQ)/ Chứng chỉ phù hợp (Certificate of Compliance) do nhà sản xuất cấp có chứng kiến và xác nhận của bên thứ ba có thẩm quyền (bản gốc, photocopy có chứng thực, bản điện tử có đường dẫn để xác nhận).
Certificate of Quality (CQ) / Certificate of Compliance (CoC) issued by the manufacturer, witnessed and certified by a competent third party (original, notarized copy, or electronic version with a verification link).
· Chứng chỉ bảo hành của Nhà cung cấp (Bản gốc)/ Warranty certificate from the Supplier (original). 
10.  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT/ METHOD OF EVALUATION OF TECHNICAL OFFERS:
Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá cho cả đơn hàng theo Bảng Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kèm theo./ Technical offers will be evaluated for the entire order in accordance with the attached “Technical Evaluation Criteria” table.
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